
  

BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất vụ Đông-Xuân năm 2022- 2023 và kế hoạch  

sản xuất vụ Hè -Thu năm 2023 trên địa bàn xã Ba Nam 

 

 Thực hiện theo Công văn số 617/UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của UBND 

huyện Ba Tơ về việc báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023.  

UBND xã Ba Nam báo cáo như sau: 

I. Công tác chỉ đạo sản xuất 

- Ngay từ đầu vụ, UBND xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm 

nghiệp năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 và ban  

hành các văn bản nhằm chỉ đạo và tuyên truyền sản xuất nông, lâm nghiệp cụ thể: 

- Công Văn số 131/UBND ngày 04/11/2022 của UBND xã Ba Nam về việc 

hướng dẫn và lịch thời vụ, cơ cấu giống và giải pháp kỹ thuật sản xuất vụ Đông – 

Xuân năm 2022-2023.  

- Công văn số 312/UBND ngày 14/12/2022 của UBND xã Ba Nam về việc duy 

tu, sữa chữa, nạo vét kênh mương và các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất vụ 

Đông Xuân 2022- 2023 trên địa bàn xã; 

- Công văn số 139/UBND ngày 29/12/2022 của UBND xã Ba Nam về việc việc 

hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.; 

- Công văn số 03/UBND ngày 04/01/2023 của UBND xã Ba Nam về việc hướng 

dẫn chăm sóc lúa, rau màu vụ Đông Xuân 2022-2023; 

- Công văn số 06/UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã Ba Nam về việc tuyên 

truyền, hướng dẫn các giải pháp hạ giá thành sản xuất sản phẩm nông nghiệp; 

- Công văn số 12/UBND ngày 09/02/2023 của UBND xã Ba Nam về việc tuyên 

truyền Dự báo sâu, bệnh gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 (Từ ngày 01-

15/02/2023); 

- Công văn số 47/UBND ngày 28/3/2023 của UBND xã Ba Nam về việc kiểm 

tra, rà soát thống kê tình hình cây keo chết trên địa bàn xã; 

II. Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 

1. Trồng trọt 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA NAM 

Số:        /BC- UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Ba Nam, ngày       tháng 4 năm 2023 
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a. Cây lúa 

- Diện tích gieo sạ: 

+ Diện tích gieo sạ trước lịch thời vụ: 32,6 ha. 

+ Diện tích gieo sạ theo đúng lịch thời vụ: 0 ha. 

+ Diện tích gieo sạ sau lịch thời vụ: 0 ha. 

- Cơ cấu giống lúa gieo sạ trong vụ: 

+ Giống chủ lực: Loại giống: Khang dân đột biến; MT10; Giống HN6; ĐH815-

6; KD28, tỷ lệ: 80 %. 

+ Giống triển vọng: Loại giống: Giống TBR225; OM6976;  Đài thơm 8, tỷ lệ: 

20 %. 

- Diện tích lúa đã gieo sạ bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán (nếu có): 0 ha. 

- Diện tích thu hoạch: 

+ Trà trước lịch thời vụ: 32,6  ha, năng suất: 44,73  tạ/ha. 

+ Trà đúng lịch thời vụ:0 ha, năng suất: 0 tạ/ha. 

+ Trà sau lịch thời vụ: 0 .ha, năng suất: 0 tạ/ha. 

- Tổng sản lượng lúa vụ Đông Xuân: 145,81 tấn; năng suất bình quân trong vụ: 

44,73  tạ/ha. 

- Đánh giá kết quả sản xuất lúa: Tăng/giảm so với kế hoạch, nguyên nhân? 

đánh giá năng suất từng trà. 

Tổng diện tích gieo sạ: 32,6 ha đạt 100% KH; diện tích không tăng không giảm. 

- Năng suất: 44,73 tạ/ha đạt 90,36% so với KH; giảm: 4,77 tạ so với KH. 

- Sản lượng: 145,81 tấn đạt 90,36% so với KH; giảm : 15,56 tấn so KH. 

Nguyên nhân giảm là do năng suất lúa vụ Đông – Xuân năm 2022-2023 không 

đạt so với kế hoạch vì nhân dân không gieo sạ lúa không đúng lịch thời vụ với lại tình 

hình hiện nay nhân dân không thường xuyên chăm sóc, không bón phân theo kỹ thuật 

1 vụ lúa bà con chỉ bón phân 1-2 đợt là chính. nhất là trong tháng 2 năm 2023 trên địa 

bàn xã Ba Nam nói riêng huyện Ba Tơ nói chung trong giai đoạn lúa trổ gập gió 

sương muối nên lúa phát triển kém lép nhiều, thời tiết trên xã khác so với các xã khác, 

trong khi bà con xuống giống trước, nhưng thời điểm lúa phát triển và cho thu hoạch 

lại sâu hơn, đây là thời tiết rất khó cho bà con canh tác. 

b. Cây hoa màu 

- Ngô: Diện tich: 1 ha, năng suất đạt: 25,0 tạ/ha; 

- Rau các loại: Diện tich:  1,5 ha, năng suất đạt: 34,0 tạ/ha; 
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- Cây lang: Diện tich: 0,2 ha, năng suất đạt: 34,0 tạ/ha. 

- Mì: Diện tich: 0,5ha, năng suất đạt: 47,0 tạ/ha. 

c. Kết quả thực hiện chuyển đổi cơ  cấu cây trồng: Không có 

d. Kết quả xây dựng cánh đồng lớn (số cánh đồng, diện tích, năng suất cơ 

cấu giống, do ai đầu tư và hình thức hỗ trợ): Không có 

2. Chăn nuôi 

- Tổng đàn gia súc (con): 4.389 (con). 

+ Đàn trâu: 324 (con)  đạt 100% KH; 

 + Đàn bò: 260 (con) đạt 100% KH; 

+ Đàn heo: 385 (con) đạt 98,72% KH;  

+ Đàn dê: 420 (con) đạt 100% KH; 

+ Đàn gia cầm: 3000 (con đạt 100% KH) 

- Công tác thú y: 

+ Tình hình dịch bệnh. 

Trên địa bàn xã không có xảy ra về dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lở mồm Lòng 

móng trên gia súc, tuy nhiên vẫn xảy ra một số bệnh thông thường như: Bệnh tụ huyết 

trùng, phó thường hàn, bệnh dịch tả... 

+ Tình hình gia súc, gia cầm chết do đói, rét, dịch bệnh,... 

Ngay từ đầu mùa mưa UBND xã đã chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, 

đói rét cho trâu, bò và gia súc nhưng vẫn còn tình hình trâu, bò chết do đói, lạnh xảy 

ra trên bàn xã vơi tổng số trâu bò chết: 28 con, trong đó: 23 con trâu, 5 con bò 

- Về công tác tiêm phòng 

Cán bộ thú y xã phối hợp với các thôn triển khai thực hiện tiêm phòng 03 thôn 

với kết quả cụ thể như sau: 

- Phung thuốc tiêu độc khử trùng 1 đợt: 25 lít/55.119 m2/3thôn; 

- Tiêm phòng viêm da nổi cục: 500 liều/500 (con) trâu, bò; 

- Tiêm phòng Lở mòn lông móng: 450  liều/450 (con) trâu, bò; 

3. Thủy sản 

Trên địa bàn xã Ba Nam diện tích nuôi thả thủy sản nhỏ lẻ là chủ yếu, mục đích  

cải thiện trong gia đình với tổng diện tích: 0,03 ha, đạt sản lượng: 0,20 tạ.  

4. Lâm nghiệp 

- Chăm sóc và bảo về rừng trồng tập trung: 11.460,6 ha 
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+ Trồng rừng PH: 3.198,13  ha. 

+ Trồng rừng sản xuất: 8.262,47 ha. 

5. Đánh giá chung về kết quả, tồn tại, những kiến nghị và đề xuất 

* Kết quả đạt được 

- Về chỉ đạo điều hành: Có sự thống nhất từ xã đến thôn, chủ trương biện pháp 

chỉ đạo ngay từ đầu vụ. 

- Chất lượng giống và cơ cấu giống, lịch thời vụ ngày càng được bà con quan 

tâm và thực hiện. Cùng xuống giống đúng lịch và đảm bảo chất lượng kỹ thuật. 

- Công tác tuyên truyền, khuyến khích việc thâm canh cây trồng và áp dụng khoa 

học kỹ thuật trong sản xuất được người dân nhận thức hơn. 

- Công tác tưới tiêu được quan tâm chú trọng, công tác kiểm tra, nạo vét kênh 

mương kiên cố và đập bổi được nhân dân quan tâm, tham gia bảo vệ. 

- Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm luôn 

được duy trì thường xuyên. 

 * Tồn tại 

 - Một bộ phận nhân dân chưa chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ và cơ cấu 

giống trong sản xuất. 

- Việc chuyển đổi cây trồng trên diện tích ruộng 1 vụ bấp bênh, còn mang tính 

hình thức chưa đạt hiệu quả cao 

- Hiện nay những người trẻ không miệt mài làm lúa mà họ chú trọng hơn việc 

kiếm tiền, chỉ có người già quan tâm làm ruộng nhưng chỉ làm theo quan niệm ngày 

xưa ít sử dụng tiết bộ kỹ thuật, bón phân, bón phân không theo chu kỳ, bên cạnh đó 

thời tiết trên địa bàn xã vào mùa đông thì rất lạnh, và kèm theo có sương muối nên 

năng suất lúa còn thấp so với các xã trên địa bàn huyện Ba Tơ. 

III. Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2023 

1. Trồng trọt 

a. Cây lúa 

- Diện tích gieo sạ: 29,6 ha. 

- Năng suất: 49 tạ/ha. 

b. Cây hoa màu 

- Ngô: Diện tich: 0,2 ha, năng suất đạt: 25,0 tạ/ha; 

- Rau các loại: Diện tich:  0,5 ha, năng suất đạt: 18,0 tạ/ha; 

- Cây lang: Diện tich: 0,2 ha, năng suất đạt: 45,0 tạ/ha. 
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- Mì: Diện tich: 0,5 ha, năng suất đạt: 47,0 tạ/ha. 

 (có phục lục kèm theo) 

c. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vụ Hè Thu 

Qua rà soát trên địa bàn xã không có  diện tích đất lúa vụ Hè Thu bỏ hoang 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn vụ Hè Thu. Chủ yếu người dân canh tác lúa là chính. 

2. Chăn nuôi: Giữ nguyên tổng đàn gia súc gia cầm ưu tiên phát triển sản 

lượng thịt 

- Tổng đàn gia súc (con): 4.389 (con). 

+ Đàn trâu: 324 (con);   

+ Đàn bò: 260 (con);  

+ Đàn heo: 385 (con);  

+ Đàn dê: 420 (con); 

+ Đàn gia cầm: 3000 (con)). 

3. Thủy sản 

Trên địa bàn xã Ba Nam diện tích nuôi thả thủy sản nhỏ lẻ là chủ yếu, mục đích 

cải thiện trong gia đình với tổng diện tích: 0,03 ha, đạt sản lượng: 0,20 tạ.  

4. Lâm nghiệp 

- Chăm sóc và bảo về rừng trồng tập trung: 11.460,6 ha 

+ Trồng rừng PH: 3.198,13  ha. 

+ Trồng rừng sản xuất: 8.262,47 ha. 

 Trên đây là báo cáo sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2022- 2023 và kế hoạch sản 

xuất vụ Hè -Thu năm 2023 trên địa bàn xã Ba Nam. Kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện ;  

- Phòng NNPTNT huyện; 

- CT và PCT-UBND xã; 

- Lưu:VT.   

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Đin 
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